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KẾ HOẠCH 

Đảm bảo An toàn thực phẩm Tết Trung thu 

trên địa bàn phường Phương Liệt năm 2025 

Thực hiện Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 12/8/2024 của UBND Thành phố 

về đảm bảo An toàn thực phẩm Tết Trung thu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 

2025; Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 08/7/2025 của UBND phường về “Đảm bảo 

an toàn thực phẩm đợt cao điểm phục vụ các hoạt động kỷ niệm của Thủ đô, đất 

nước, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 18, nhiệm kỳ 

2025-2030 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025 trên địa bàn phường 

Phương Liệt” và các văn bản chỉ đạo có liên quan, UBND phường ban hành Kế 

hoạch thực hiện, cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

- Đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm phục 

vụ Tết Trung thu. Thông qua hoạt động kiểm tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử 

lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, hạn chế các vụ ngộ độc thực 

phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe Nhân dân, bảo 

đảm quyền lợi người tiêu dùng. 

- Đánh giá công tác chỉ đạo, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực 

phẩm trong dịp Tết Trung thu của UBND phường. 

2. Yêu cầu 

- Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vi phạm về chất 

lượng và điều kiện vệ sinh an toàn trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực 

phẩm, chú trọng vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu. Xử lý nghiêm 

các cơ sở vi phạm theo đúng quy định pháp luật. Kiểm tra đúng tiến độ, báo cáo 

đúng thời gian, theo sự chỉ đạo thống nhất của Ban Chỉ đạo công tác ATTP Thành 

phố, phường. 

- Trong quá trình kiểm tra kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục các 

kiến thức, quy định pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức 

và ý thức cộng đồng trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. 

- Đẩy mạnh hoạt động truyền thông với sự tham gia của các phòng, đơn vị, tổ 

chức chính trị - xã hội phường để phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực 

phẩm cũng như các kiến thức trong lựa chọn, bảo quản thực phẩm đến người dân. 

- Phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trong 

dịp cao điểm Tết Trung thu. 
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II. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI 

- Thời gian triển khai: Từ ngày ban hành kế hoạch đến ngày 10/10/2025. 

- Phạm vi triển khai: Trên địa bàn phường Phương Liệt. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác tuyên truyền 

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức và thực hành cho 

người sản xuất, người kinh doanh, người tiêu dùng thực phẩm trong dịp Tết Trung 

thu. Nội dung tuyên truyền cho các nhóm đối tượng như sau: 

- Đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm, đặc biệt là các cơ sở sản xuất bánh 

trung thu, bánh kẹo: 

+ Tập trung phổ biến, tuyên truyền các quy định về điều kiện vệ sinh cơ sở, 

trang thiết bị dụng cụ, kiến thức, thực hành của người trực tiếp tham gia sản xuất 

thực phẩm, chế biến thực phẩm quy định tại các văn bản hiện hành. 

+ Các quy định về nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, quy định về sử dụng 

phụ gia, hương liệu, bao bì thực phẩm, ghi nhãn sản phẩm, đăng ký bản công bố 

sản phẩm/tự công bố sản phẩm, bảo quản sản phẩm thực phẩm. 

- Đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là cơ sở kinh doanh bánh 

Trung thu: 

+ Tuyên truyền các quy định về: Điều kiện vệ sinh nơi bày bán sản phẩm, 

nhập khẩu sản phẩm thực phẩm, công bố sản phẩm phù hợp quy định an toàn sản 

phẩm thực phẩm, vệ sinh cá nhân người kinh doanh thực phẩm. 

+ Các cơ sở kinh doanh bánh trung thu phải đảm bảo nơi trưng bày, kinh 

doanh và bảo quản bánh nơi khô ráo, thoáng mát, tránh để bánh tiếp xúc trực tiếp 

với ánh nắng, không để cùng các hàng hóa khác. Tuyệt đối không bán bánh quá hạn 

sử dụng, bánh mốc, không đảm bảo an toàn thực phẩm. 

- Đối với người tiêu dùng: 

+ Phổ biến tuyên truyền về quyền lợi và nghĩa vụ của người tiêu dùng trong sử 

dụng thực phẩm. 

+ Hướng dẫn lựa chọn, chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn; chỉ 

mua, sử dụng thực phẩm, phụ gia thực phẩm có nhãn mác đầy đủ, nguồn gốc xuất 

xứ rõ ràng; không sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục, không đúng đối 

tượng, liều lượng theo quy định. 

- Đưa tin rộng rãi về những cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu đảm bảo 

an toàn thực phẩm và những cơ sở vi phạm quy định điều kiện an toàn thực phẩm. 

2. Hoạt động kiểm tra 

Tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 

2025 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực thẩm đã được phân cấp trên 

địa bàn phường. Truy xuất nguồn gốc sản phẩm, thực phẩm không đảm bảo an 

toàn. Tổ chức ký cam kết trách nhiệm đảm bảo an toàn thực phẩm với các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định (Các văn bản quy phạm pháp luật kèm 

theo Phụ lục 1). 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa - Xã hội phường  

Là đơn vị thường trực Ban Chỉ đạo công tác đảm bảo ATTP phường, phối hợp 

với các đơn vị liên quan tham mưu UBND phường: 

(1) Tổ chức triển khai Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 

2025.  

(2) Thực hiện hoạt động kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật 

về ATTP của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo 

phân cấp quản lý.  

(3) Thông tin, tuyên truyền văn bản pháp quy về an toàn thực phẩm và các 

biện pháp đảm bảo ATTP nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho người sản 

xuất, người kinh doanh chế biến thực phẩm và cộng đồng; thông báo các cơ sở vi 

phạm về an toàn thực phẩm; tuyên truyền hướng dẫn người tiêu dùng lựa chọn 

bánh Trung thu và thực phẩm an toàn. 

(4) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tăng cường đảm bảo an toàn thực 

phẩm tại các bếp ăn tập thể, căng tin tại các trường học. Tuyên truyền cho giáo 

viên, phụ huynh, học sinh chỉ mua bánh Trung thu tại các cơ sở đảm bảo An toàn 

thực phẩm có địa chỉ tin cậy. 

(5) Tổng hợp kết quả triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết 

Trung thu trên địa bàn và báo cáo về Thành phố theo quy định. 

2. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường 

Chịu trách nhiệm: 

(1) Quản lý an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu đối với lĩnh vực thuộc 

ngành Nông nghiệp, Công Thương. Tổ chức tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thực 

phẩm, bản cam kết trách nhiệm an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm theo phân công, phân cấp.  

(2) Triển khai hoạt động kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật 

về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh thực phẩm trên 

địa bàn theo phân cấp quản lý, trong đó chú trọng cơ sở sản xuất, kinh doanh mặt 

hàng bánh Trung thu, nguyên liệu sản xuất bánh Trung thu, rượu, bia, nước giải 

khát; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về ATTP. 

(3) Chủ động phối hợp với phòng Văn hóa - Xã hội phường, Trung tâm Văn 

hóa - Thông tin và Thể thao phường tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn thực 

phẩm trong chế biến, bảo quản nguyên liệu thực phẩm, đặc biệt các nguyên liệu sử 

dụng để sản xuất thực phẩm trong dịp Tết Trung thu. 

(4) Hướng dẫn, bố trí đảm bảo kinh phí phục vụ hoạt động đảm bảo an toàn 

thực phẩm Tết Trung thu năm 2025 theo đúng quy định hiện hành.  

(5) Tổng hợp kết quả triển khai theo lĩnh vực của đơn vị mình quản lý, báo 

cáo về UBND phường qua cơ quan Thường trực (phòng Văn hóa - Xã hội phường) 

theo quy định. 

3. Trạm Y tế phường  

Chịu trách nhiệm: 

(1) Biên soạn và cung cấp các tài liệu tuyên truyền về an toàn thực phẩm cho 

phòng Văn hóa - Xã hội phường để thông tin tuyên truyền các biện pháp đảm bảo 

ATTP trên địa bàn. 
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(2) Phối hợp chặt chẽ với phòng Văn hóa-xã hội và các đơn vị có liên quan tổ 

chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền các quy định của Nhà nước về ATTP 

và biện pháp đảm bảo ATTP cho người sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm và 

cộng đồng. Viết các bài tuyên truyền về đảm bảo ATTP. 

(3) Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm phường. 

(4) Lấy mẫu thực phẩm xét nghiệm, kịp thời phát hiện, có biện pháp phòng 

ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố ATTP 

(5) Tổ chức giám sát, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, 

dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể… thực hiện đúng các quy định 

của Nhà nước về ATTP theo phân cấp quản lý.  

(6) Giám sát chặt chẽ tình hình ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực 

phẩm. Chuẩn bị sẵn sàng, đảm bảo lực lượng chuyên môn, trang thiết bị, thuốc và hóa 

chất để kịp thời ứng phó khi có sự cố về thực phẩm xảy ra trên địa bàn. 

(7) Tổng hợp kết quả triển khai, báo cáo về UBND phường qua cơ quan Thường 

trực (phòng Văn hóa - Xã hội phường) theo quy định. 

4. Công an phường 

- Chịu trách nhiệm phối hợp với các ngành chức năng chủ động phát hiện, 

điều tra xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật đối với các loại thực phẩm 

phục vụ Tết Trung thu trên địa bàn. 

- Thực hiện các kế hoạch, chuyên đề công tác và phối hợp với các đơn vị 

thuộc phường trong công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến hoạt 

động sản xuất kinh doanh bánh Trung thu và các mặt hàng thực phẩm phục vụ Tết 

trung thu; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, lấn chiếm lòng đường vỉa hè 

gây mất mỹ quan đô thị trên địa bàn. Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra liên ngành 

về ATTP của phường. 

5. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường 

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước tăng cường 

đưa các tin bài về hoạt động ATTP, thông báo các cơ sở vi phạm quy định An toàn 

thực phẩm trên địa bàn. Tuyên truyền, hướng dẫn người tiêu dùng lựa chọn bánh 

Trung thu và thực phẩm an toàn. 

6. Đề nghị Đội Quản lý thị trường số 12 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát chất lượng an toàn thực 

phẩm đối với thực phẩm lưu thông phụ vụ Tết Trung thu trên địa bàn. Phát hiện, 

điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về ATTP, đặc biệt hàng 

giả, hàng nhập lậu, chú trọng nguồn gốc, chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị 

trường, nhãn mác sản phẩm, chuyển truy tố các vụ việc nghiêm trọng theo quy định 

pháp luật.  

- Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm phường, 

kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. 

7. Đề nghị Trạm Chăn nuôi và Thú y Khu vực 5 

- Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm phường, 

kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. 
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8. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường 

Chỉ đạo hệ thống cơ sở tuyên truyền đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân 

thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo An toàn thực phẩm, đặc biệt trong dịp 

Tết Trung thu. Tham gia giám sát cộng đồng, phát hiện, thông báo cho cơ quan 

chức năng các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh hàng thực phẩm kém chất 

lượng, không đảm bảo An toàn thực phẩm để có biện pháp xử lý kịp thời. 

9. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn 

Chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, căng tin; đồng 

thời tuyên truyền để giáo viên, phụ huynh, học sinh chỉ sử dụng bánh Trung thu từ 

cơ sở có địa chỉ tin cậy, bảo đảm các tiêu chí ATTP. 

10. Các Tổ dân phố  

Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình và toàn thể Nhân dân chấp hành quy 

định về an toàn thực phẩm, đặc biệt trong sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu; 

đồng thời khuyến khích các hộ gia đình thực hiện những hành động thiết thực nhằm 

bảo đảm vệ sinh ATTP, hình thành thói quen, nếp sống văn minh trong cộng đồng. 

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

Các đơn vị gửi báo cáo tổng hợp kết quả toàn đợt trước 10h00 ngày 

09/10/2025 gửi về phòng Văn hóa - Xã hội phường Phương Liệt, số 136 Nguyễn 

Ngọc Nại, Phương Liệt, thành phố Hà Nội. Email: pvhxh_phuongliet@hanoi.gov.vn 

(Mẫu báo cáo kèm theo Phụ lục 2). 

UBND phường Phương Liệt đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 

chính trị - xã hội phường phối hợp thực hiện; yêu cầu các phòng, đơn vị, tổ chức, 

cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai nội dung Kế hoạch, đảm bảo tiến độ, 

hiệu quả./. 

Nơi nhận: 
- UBND Thành phố; 

- Các Sở: Y tế; Công thương; NN & MT Hà Nội; 

- Thường trực Đảng ủy; 

- Thường trực HĐND phường; 

- Lãnh đạo UBND phường; 

- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH phường;  

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc phường; 

- Các cơ sở giáo dục; Tổ dân phố trên địa bàn; 

- Trang thông tin điện tử phường; 

- Lưu: VT, VHXH.  
 
 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Ngô Minh Hồng 

 

 



PHỤ LỤC 1 

CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ATTP 

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày     /    /2025 của UBND phường) 

1. Các văn bản pháp luật hiện hành quy định về bảo đảm ATTP 

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của Quốc hội; 

- Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 

67/2020/QH14 ngày 13/11/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử 

lý vi phạm hành chính số 88/2025/QD15 ngày 25/6/2025; 

- Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/07/2023; 

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật an toàn thực phẩm; 

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

- Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 quy định xử phạt vi phạm 

hành chính về an toàn thực phẩm; Nghị định 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 

của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP 

ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn 

thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi bổ 

sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; 

- Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa; Nghị định 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực sở hữu công nghiệp, tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa; hoạt động Khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng 

nguyên tử; 

- Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị 

định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết Luật 

Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; 

- Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định về 

hành vi, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và 

quảng cáo; Nghị định số 129/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành 
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chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa 

và quảng cáo; Nghị định 128/2022/NĐ-CP ngày 30/02/2022 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo đã 

được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 129/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên 

quan; văn hóa và quảng cáo; 

- Nghị định số 04/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch 

thực vật; Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y; 

- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/7/2017 của Chính phủ về kinh 

doanh Rượu; 

- Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ Quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng 

giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị định số 17/2022/NĐ-CP 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện 

lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động 

thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và vảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí; 

- Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn 

hàng hóa; Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của 

Chính phủ về nhãn hàng hóa; 

- Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành Luật quảng cáo; Nghị định số 70/2021/NĐ-CP ngày 20/7/2021 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-

CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Quảng cáo; 

- Thông tư số 48/2015/TT-BYT ngày 01/12/2015 của Bộ Y tế quy định 

hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế; 

- Thông tư số 23/2018/TT-BYT ngày 14/9/2018 của Bộ Y tế quy định việc 

thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý 

của Bộ Y tế; 
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- Thông tư số 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế quy định truy 

xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế; 

- Thông tư số 17/2023/TT-BYT ngày 25/9/2023 của Bộ Y tế Sửa đổi, bổ 

sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm do Bộ 

trưởng Bộ Y tế ban hành; 

- Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN ngày 18/01/2014 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ Quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông 

trên thị trường; 

- Thông tư số số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 quy định 

phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản 

xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và 

phát triển Nông thôn; 

- Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ Công Thương quy 

định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương; 

- Thông tư 13/2020/TT-BCT ngày 18/6/2020 của Bộ Công Thương sửa đổi, 

bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; 

- Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. 

2. Các Nghị định căn cứ để xử lý vi phạm 

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của Quốc hội 

khóa 12; 

- Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 

67/2020/QH14 ngày 13/11/2020; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xử 

lý vi phạm hành chính số 88/2025/QH15 ngày 25/6/2025; 

- Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị 

định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết Luật 

Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; 

- Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 quy định xử phạt vi phạm 

hành chính về an toàn thực phẩm; Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 

28/12/2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 

của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; 

- Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa; Nghị định 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính 
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phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, tiêu chuẩn, đo lường và chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động Khoa học và công nghệ, chuyển giao công 

nghệ; năng lượng nguyên tử; 

- Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ về Nghị 

định xử phạt hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi; 

- Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định về 

hành vi, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và 

quảng cáo; Nghị định 128/2022/NĐ-CP ngày 30/02/2022 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và 

quảng cáo đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 129/2021/NĐ-CP  ngày 

30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, 

quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo; 

- Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, 

bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y; 

- Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ Quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng 

giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; 

- Nghị định số 17/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/01/2022 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn 

đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, 

sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và vảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; 

hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí; 

- Các nghị định khác của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan. 



PHỤ LỤC 2 

MẪU BÁO CÁO  

(Kèm theo Kế hoạch số             /KH-UBND ngày      /8/2025 của UBND phường) 

 

Đơn vị……………….. 

 

 

Số:         /BC-........ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phương Liệt, ngày     tháng      năm 2025 

 

BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động Đảm bảo An toàn thực phẩm phục vụ 

Tết Trung thu năm 2025 

 

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO 

1. Ban hành các văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện 

TT Nội dung hoạt động Phường 

1 Họp triển khai ATTP Tết Trung thu  

2 Quyết định, Chỉ thị  

3 Kế hoạch  

4 Công văn  

5 Có tuyên truyền văn bản QPPL liên quan  

2. Triển khai các quy định của pháp luật về bảo đảm chất lượng ATTP tại 

địa phương: 

- Số cơ sở được thẩm định, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP mới cấp dịp 

Tết Trung thu: …….. cơ sở. 

II. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC PHỔ BIẾN ATTP 

TT Hoạt động 

Tuyến phường 

SL/buổi 
TS người tham dự,  

phạm vi bao phủ 

1 Nói chuyện, tuyên truyền 
  

2 
- Tập huấn BCĐ, đoàn thể 

- Phổ biến KT công nhận CSTP   

3 Hội thảo 
  

4 Phát thanh 
  

5 Truyền hình 
  

6 
Bài tự viết: ………. …….….. 

Trong đó số bài đăng báo: ………. ………… 
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TT Hoạt động 

Tuyến phường 

SL/buổi 
TS người tham dự,  

phạm vi bao phủ 

7 

 

 

 

 

 S
P

 t
ru

y
ền

 t
h

ô
n

g
 Băng rôn, khẩu hiệu 

  
Áp phích 

  
Tờ gấp 

  
Băng đĩa hình 

  
Băng đĩa âm 

  
Khác 

  

8 

- Cam kết ATTP 

Hoạt động khác: ghi rõ 

 

  

III. CÔNG TÁC KIỂM TRA TẠI ĐỊA PHƯƠNG 

3.1. Tổng số đoàn kiểm tra: 

Số đoàn kiểm tra tuyến phường: ……….. , trong đó số đoàn kiểm tra liên ngành: 

…….... 

3.2. Kết quả kiểm tra 

Bảng 1: Kết quả kiểm tra: 

TT Cơ sở thực phẩm 

Phường 

Tổng số 

cơ sở 

Số 

được 

KT 

Số CS 

đạt 

Tỉ lệ đạt 

(%) 

1 Sản xuất, chế biến TP     

2 
Số cơ sở sản xuất, kinh doanh 

bánh trung thu 
    

3 Kinh doanh     

4 Dịch vụ ăn uống     

5 Thức ăn đường phố     

 Tổng số (1+3+4+5)     

Bảng 2: Tình hình vi phạm và xử lý vi phạm 

TT Tổng hợp tình hình vi phạm 

Phường 

Số 

lượng 

Tỉ lệ % so 

với số được 

kiểm tra 

1 Tổng số cơ sở được kiểm tra   

2 Số cơ sở có vi phạm   
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TT Tổng hợp tình hình vi phạm 

Phường 

Số 

lượng 

Tỉ lệ % so 

với số được 

kiểm tra 

3 Số cơ sở có vi phạm bị xử lý   

 Trong đó:   

3.1 Hình thức phạt chính   

 Số cơ sở bị cảnh cáo   

 Số cơ sở bị phạt tiền   

 Tổng số tiền phạt (đồng)   

3.2 Hình thức phạt bổ sung, biện pháp khắc phục   

 - Số cơ sở bị tước quyền sử dụng GCN    

 + Tước GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP   

 + Tước giấy tiếp nhận đăng ký công bố   

 + Tước giấy xác nhận nội dung quảng cáo   

 - Đình chỉ hoạt động   

 - Tịch thu tang vật   

 - Tiêu hủy sản phẩm   

3.3 Khắc phục hậu quả (loại, trọng lượng)   

 Số cơ sở buộc thu hồi sản phẩm   

 Số sản phẩm bị buộc thu hồi tiêu hủy (loại, trọng 

lượng) 

  

 - Khác (Ghi rõ):......................   

4. Xử lý khác   

 Thu hồi GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP   

 Chuyển cơ quan điều tra   

 Số cơ sở có vi phạm nhưng không xử lý (nhắc nhở)   

Bảng 3: Các nội dung vi phạm chủ yếu 

TT Nội dung vi phạm 

Phường 

Số CS 

được 

kiểm tra 

Số cơ sở 

vi phạm 
Tỉ lệ (%) 

1 Điều kiện vệ sinh cơ sở    

2 Điều kiện trang thiết bị dụng cụ    

3 Điều kiện về con người    

4 Công bố sản phẩm    
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5 Ghi nhãn thực phẩm    

6 Quảng cáo thực phẩm    

7 Chất lượng sản phẩm thực phẩm    

8 Vi phạm khác (ghi rõ)    

Bảng 4: Kết quả kiểm nghiệm mẫu 

TT Nội dung Số mẫu 

được KN 

Số mẫu 

đạt 

Tỉ lệ % 

đạt 

* Tổng số XN nhanh    

 Trong đó XN nhanh phẩm màu    

9 Tổng số mẫu đã lấy gửi XN hóa 

lý, vi sinh:,trong đó: 

   

9.1 Xét nghiệm hóa lý    

9.2. Xét nghiệm vi sinh, trong đó:    

 - Thực phẩm    

 - Bao gói, dụng cụ    

 - XN nước    

3.3. Kết quả kiểm tra, giải tỏa và xử lý các điểm kinh doanh thực phẩm, bánh 

trung thu lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. 

IV. Tình hình ngộ độc thực phẩm:   

TT Chỉ số Số lượng  Số cùng kỳ năm trước 

1. Số vụ   

2. Số mắc   

3. Số chết   

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG (Nhận xét theo kết quả các bảng trên) 

 1. Ưu điểm: 

 2. Khó khăn, tồn tại  

  VI. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 

                                                                                    

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

                                                                                    (Ký, đóng dấu) 
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